
Ngày thu gom rác đã được ấn định. Vui lòng kiểm tra lịch đổ rác để biết thông tin chi tiết. Vui lòng vứt rác tại điểm tập kết rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom quy định. 
Trạm tập kết rác do người dùng quản lý nên bạn hãy gọi điện để xác nhận với người quản lý trạm tập kết khi sử dụng.

Vật tư nông nghiệp (tấm bạt nilon dùng cho nông nghiệp, máy móc nông nghiệp cỡ lớn, thuốc trừ sâu, vỏ hộp đựng thuốc trừ sâu, vỏ chai hóa chất), 
bình gas, linh kiện và phụ tùng ô tô, tro, dầu máy, ắc quy, lốp xe, bình chữa cháy, thiết bị điện cỡ lớn dùng cho kinh doanh, sơn, ống tiêm, kim tiêm, đàn 
piano, màn hình, phế liệu và vật liệu xây dựng, gạch, ngói, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, xe máy có dung tích trên 50cc, đất, bê tông, điện thoại di động, v.v.

*Hãy liên hệ với nhà thầu chuyên môn.

 *Khi phát sinh rác cồng kềnh hoặc lượng rác lớn cùng một lúc, bạn có thể mang trực tiếp đến.
 *Hãy đảm bảo phân loại rác trước khi mang đến.

Ngày mang đến

Đặt lịch qua 
điện thoại

Đặt lịch trực 
tuyến

Thời gian mang đến 9:00-11:00, 13:00-16:00 9:00-11:00  *Không tiếp nhận vào buổi chiều

Chi phí  • Xử lý rác: 100 yên/10 kg (dưới 10 kg cũng thanh toán 100 yên)
 • Xác của vật nuôi, v.v.: 500 yên/xác

Yêu cầu đặt lịch trước qua điện thoại từ 
thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ).
* Có thể đặt lịch từ 2 tuần trước.

Cần đặt lịch qua điện thoại vào ngày liền trước.
* Nếu ngày liền trước là Chủ nhật, ngày lễ hoặc ngày nghỉ, hãy gọi 

vào các ngày trong tuần, ngoại trừ Thứ Bảy liền trước.

Vui lòng quét mã vạch 2 chiều và tiến hành đăng ký theo các bước hướng dẫn.

Chủ nhật thứ 2 hằng thángThứ Hai - thứ Sáu

• Khi tự mang rác thải đến trung tâm xử lý, vui lòng sử dụng các loại xe có tải trọng từ 2 tấn trở xuống 
(và tổng chiều dài của xe phải dưới 5 m).

• Không cần túi đựng rác quy định và nhãn dán rác cồng kềnh.
• Khi dỡ rác, người mang rác đến hãy làm theo chỉ dẫn của nhân viên phụ trách và tự mình dỡ rác xuống.
• Các cành cây, v.v. cần được cắt thành từng đoạn có độ dày từ 10 cm trở xuống và độ dài từ 1 m trở xuống, tối đa 1 tấn mỗi ngày, còn 

các tấm bạt xanh, v.v. cần được cắt thành từng tấm vuông có cạnh dài khoảng 50 cm trước khi mang đến.
• Nếu bạn mang đến số lượng lớn chiếu tatami trong cùng một ngày, chúng tôi có thể áp dụng các hạn chế.
• Hãy cân nhắc phân loại để có thể dỡ rác xuống một cách nhanh chóng.
• Có thể mang đến xác chết của vật nuôi (chỉ giới hạn đối với các loại động vật nhỏ), v.v.

0479-86-3516

資源ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

お願い

手数料支払証明

Ảnh minh họa

●Lon/Chai (có thể vứt lẫn)
◇ Lon rỗng ➡ Chỉ giới hạn ở nước trái cây và đồ uống có cồn.
◇ Chai rỗng ➡ Chỉ giới hạn ở nước trái cây, đồ uống có cồn, gia vị, thực phẩm, 

thuốc và dầu ăn.

●Chai nhựa PET
◇ Chỉ giới hạn ở chai nhựa PET đựng đồ uống và gia vị.
　 1. Chỉ những loại chai có dán nhãn PET
　 2. Tháo nắp và nhãn.
　 3. Vứt bỏ thành phần bên trong rồi rửa bằng nước.

Không làm ướt.
(Buộc chặt miệng túi để không bị dính mưa.)
 * Vứt quần áo lót, bít tất và các loại quần áo bị hư hỏng 

nghiêm trọng vào nhóm rác cháy được.

 * Đảm bảo tháo nắp chai.
 * Đảm bảo vứt bỏ hết thành phần bên trong lon/chai và rửa chúng bằng nước.

Vứt chai dầu gội, chất tẩy rửa, v.v. vào nhóm rác cháy được.

35ℓ

●Rác nhà bếp
[Loại bỏ thành phần 
nước trước khi vứt]

●Đồ da 
(giày, túi xách, thắt lưng, v.v.)

●Các loại giấy 
(loại bỏ chất thải từ tã bỉm giấy)

●Đồ cao su

●Đồ nhựa
(Đồ chơi, chai dầu gội/chất tẩy rửa, v.v., đĩa CD/MD, v.v.)
Bên trong thùng nhựa có nguy cơ chứa khí cháy được nên hãy vứt chúng 
vào nhóm rác không cháy được.

●Các loại gỗ vụn
[Cắt thành từng đoạn có đường kính từ 10 cm trở xuống và chiều dài từ 30 
cm trở xuống]

(Ván vụn, gậy, cành nhỏ)

●Xốp
 [Cắt nhỏ rồi cho vào túi]

●Các loại rác khác
(Đệm nhỏ, thú nhồi bông, miếng dán giữ nhiệt dùng một 
lần, cỏ dại (quét sạch đất), tàn thuốc lá, v.v.)

Lưu ý

Vứt nắp kim loại vào nhóm rác không cháy được.

Vứt nắp nhựa vào nhóm rác cháy được.
Nắp chai

Cách vứt chai nhựa PET
1) Rửa bằng nước 2) Phân loại

Vứt nắp và nhãn dán vào 
nhóm rác cháy được.
Vứt chai nhựa PET vào nhóm 
rác tái chế.

●Tạp chí
Không làm ướt.
(Buộc chặt miệng túi để không bị dính mưa.)
* Bao gồm cả sách giáo khoa, sách và từ điển.

●Hộp giấy
Chỉ bao gồm hộp giấy đựng đồ uống.
Rửa bằng nước rồi trải ra cho khô.
 * Vứt loại hộp có màng nhôm bên trong vào nhóm 

rác cháy được.

●Thùng các tông
Không làm ướt.
(Buộc chặt miệng túi để không bị dính mưa.)

 * Vứt các loại rác có lớp phủ như sáp, v.v. vào nhóm rác cháy được.
 * Cắt các loại rác lớn thành kích thước vừa với túi.

●Các loại vải khác
Không làm ướt.
(Buộc chặt miệng túi để không bị dính mưa.)
 * Chỉ bao gồm ga trải giường, rèm cửa, khăn mền và tấm vải

●Báo
Không làm ướt.
(Buộc chặt miệng túi để không bị dính mưa.)
* Bao gồm cả tờ rơi và quảng cáo.

●Khay trắng (làm bằng xốp trắng)
Chỉ bao gồm khay thức ăn.
Rửa bằng nước rồi phơi khô.
 * Nếu trên khay có họa tiết như màu sắc hoặc chữ cái, v.v. 

hoặc có vết bẩn không thể loại bỏ được, hãy vứt vào nhóm 
rác cháy được.

Note:
Lưu ý: Hiệp hội không thể xử lý các chai thuốc trừ sâu.
Vứt lon đồ hộp, bánh kẹo vào nhóm rác không cháy được.
Vứt chai mỹ phẩm vào nhóm rác không cháy được.

Túi đựng rác tái chế, tập 10 túi
200 yên (đã bao gồm thuế)

 * Phân loại rác theo từng loại dấu hiệu ● và cho vào túi riêng trước khi vứt.
    (Chúng tôi sẽ không thu gom nếu lẫn các loại rác khác ngoài đối tượng thu gom.)

Nơi đăng ký  ☎0479-86-3516

Đăng ký trực tuyến

Cơ sở xử lý rác

Hiệp hội vệ sinh môi trường quận Sanbu
1149-1 Kanno, Matsuo-machi, thành phố Sammu    ☎0479-86-3516　Giờ tiếp nhận: 8:30-17:15

Trang chủ

Trường hợp tự mang đến

Để bảo vệ trái đất và nguồn tài nguyên có hạn
Có những loại túi có thể mua làm túi mua hàng và sau đó 

dùng làm túi đựng rác cháy được.

Từ điển phân loại rác Gomisaku Ứng dụng phân loại rác

Thiết bị iOS (iPhone, iPad)
(Hỗ trợ OS: iOS 9.0 trở lên)

Thiết bị Android
(Hỗ trợ OS: Android4.4 trở lên)

Ứng dụng phân loại rác 

*Hình ảnh minh họa được cung cấp bởi: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; Bộ Môi trường Nhật Bản

Có thể đặt lịch trực tuyến 24/7 để đăng ký 
thu gom rác cồng kềnh tại nhà hoặc tự 
mang đến nơi xử lý. Vui lòng truy cập 
trang chủ để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối với những loại rác không thể buộc 
kín miệng túi đựng rác quy định, vui lòng 
sử dụng dịch vụ thu gom rác cồng kềnh 
tại nhà hoặc tự mang đến nơi xử lý.

Hãy tuân thủ các quy tắc phân loại rác và sử 
dụng túi đựng rác quy định khi vứt rác.

• Ngày thu gom đã được ấn định nên bạn hãy kiểm tra lịch đổ 
rác.

• Những người sống trong phạm vi quản lý của Hiệp hội đều 
có thể sử dụng dịch vụ này.

• Áp dụng với các loại rác không vừa với túi rác quy định.
• Không áp dụng với các loại rác thải kinh doanh.

<Quy trình sử dụng>
*Đối với trường hợp đặt lịch trực tuyến, vui lòng quét mã vạch 2 chiều và tiến hành đăng ký theo 

các bước hướng dẫn.
*Đối với trường hợp đặt lịch qua điện thoại, nếu trước ngày thu gom là ngày lễ, thời hạn đăng ký 

muộn nhất sẽ là trước 12 giờ trưa ngày làm việc ngay trước kỳ nghỉ đó.
1) Đăng ký (cần đặt lịch trước buổi trưa của ngày liền trước ngày thu gom)

Hãy cho chúng tôi biết địa chỉ, họ và tên, thông tin liên hệ, các vật dụng và số lượng cần được 
thu gom.

2) Mua nhãn dán rác cồng kềnh rồi dán chúng lên rác cồng kềnh.
Mỗi vật dụng cần một nhãn dán.
*Bạn có thể mua nhãn dán rác cồng kềnh tại các cửa hàng bán túi đựng rác.
(Tùy thuộc vào từng cửa hàng bán túi đựng rác, một số nơi có thể sẽ không bán.)

3) Hãy vứt rác ở vị trí dễ nhìn thấy từ ngoài đường, chẳng hạn như ở sân nhà trước 8:30 
sáng của ngày thu gom.
* Không đặt cùng với các loại rác khác không phải đối tượng thu gom.

Nơi đăng ký
☎0479-86-3516

Nhãn dán rác cồng kềnh
200 yên/tấm (đã bao gồm thuế)

Đăng ký trực tuyến
Trường hợp thu gom rác cồng kềnh tại nhà

* Phân loại rác theo từng loại dấu hiệu ● và cho vào 
túi riêng trước khi vứt.
(Chúng tôi sẽ không thu gom nếu lẫn các loại rác khác ngoài đối tượng thu gom.)

●Đồ gốm sứ/Thủy tinh
(Bát trà, đĩa, chậu cây cảnh, chai mỹ phẩm, 
chai vỡ, kính cửa sổ, mảnh kính vụn, 
gương, cốc, v.v.)

●Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ và thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ có sử dụng pin sạc
(Máy nghe nhạc, máy hút bụi, đồng hồ, loa, máy quay phim, pin sạc dự phòng, quạt 
cầm tay, thuốc lá điện tử, bàn chải đánh răng điện, bình thủy điện, v.v.)

* Các đồ vật bị vỡ như thủy tinh, v.v. rất nguy hiểm, vì 
vậy hãy bọc chúng bằng giấy, v.v. trước khi cho vào 
túi.

*Đảm bảo sử dụng hết các loại bình xịt và 
cho vào túi mà không cần đục lỗ.

●Đồ kim loại/Các loại rác khác
(Bếp gas mini, bình gas mini, lon đồ hộp, lon bánh kẹo, nồi, ấm đun 
nước, ô dù, dây nối, dây nối ổ cắm điện, thùng nhựa, băng video, 
bình xịt, chăn, đệm ngồi bệt, ống vòi nước, gối, v.v.)

*Hãy dùng băng dính, v.v. dán vào phần đầu cực kim loại để cách điện.
*Hãy xóa dữ liệu khỏi các đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có chứa thông tin cá nhân.
*Khi vứt các thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ có sử dụng pin sạc, vui lòng dùng hết pin trước khi vứt.
*Pin sạc bị phồng có nguy cơ gây hỏa hoạn, vui lòng mang trực tiếp đến nơi xử lý mà không cần cho vào túi rác.

0479-86-3516

不燃ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合

お願い

手数料支払証明

Ảnh minh họa
35ℓ

Lưu ý

Túi đựng rác không cháy 
được, tập 10 túi
200 yên (đã bao gồm thuế)

0479-86-3516

有害ごみ専用収集袋

山武郡市環境衛生組合
手数料支払証明

Ảnh minh họa

●Pin khô đã qua sử dụng

●Nhiệt kế thủy ngân

●Bóng đèn/bóng đèn 
huỳnh quang

●Bật lửa

 * Bóng đèn và bóng đèn 
huỳnh quang phải được bọc 
trong giấy, v.v. và cho vào túi 
rác quy định.

* Hãy dùng băng dính, v.v. dán vào 
phần đầu cực kim loại để cách điện.

 * Sử dụng hết bật lửa 
trước khi cho vào túi.

●Dao kéo

* Cho lưỡi cắt, v.v. vào lon, v.v. trước 
khi vứt.

 * Đối với dao, v.v., thì quấn vải 
quanh lưỡi dao rồi ghi là “刃物 (はも
の; dao)”.

お願い

35ℓ

Túi đựng rác độc hại, tập 5 túi
100 yên (đã bao gồm thuế)
*Cũng có thể cho rác độc hại vào 
túi bọc ngoài này (túi dùng để 
đựng túi rác độc hại) khi vứt.

Bóng đèn huỳnh 
quang dài có thể 
nhô ra khỏi túi.

Ô dù có thể nhô ra 
khỏi túi.

Túi đựng rác cháy được (cỡ 
siêu lớn), tập 20 túi
1000 yên (đã bao gồm thuế)

Túi đựng rác cháy được (cỡ 
lớn), tập 20 túi
800 yên (đã bao gồm thuế)

Túi đựng rác cháy được (cỡ 
nhỏ), tập 20 túi
600 yên (đã bao gồm thuế)

*Vui lòng truy cập đường link bên phải để kiểm tra trước lịch làm việc cũng như thời gian tiếp nhận của địa điểm thu gom quy định. 
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/overview.html

*Bưu điện chỉ là nơi tiếp nhận thanh toán phí tái chế, hoàn toàn không tham gia vào các hoạt động tái chế.
Bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến phí tái chế, hoặc không rõ sản phẩm có thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng hay không, vui 
lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để xác nhận:

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phiếu Tái chế Thiết bị điện gia dụng thuộc Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng (☎0120-319-640)
   Trang chủ: https://www.rkc.aeha.or.jp

Eco-mine, 604-5 Tokura, Thành phố Tomisato　☎0476(94)0050
Nippon Express, 1-8-7 Osaku, Thành phố Sakura　☎043(498)0856
Konan Transport Logistics Center Co., Ltd., 2831-18 Sunayama, thành phố Kamisu, tỉnh Ibaraki ☎0479(46)2400

Địa điểm thu gom 
được chỉ định

Renet Japan

*Hiệp hội không thể xử lý máy điều hòa, ti vi, tủ 
lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy quần áo.

Rác cháy được Rác tái chế

Rác không cháy 
được Rác độc hại

Các sản phẩm thuộc đối tượng của Luật tái chế 
đồ điện gia dụng

Rác thải mà Hiệp hội không xử lý

Mang trực tiếp đến Hiệp hội

Hiệp hội vệ sinh môi trường 
quận Sanbu

Cách vứt rác

Ngày mang đến: Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ ngày lễ)    Thời gian mang đến: 9:00-11:00, 13:00-16:00
Ngày mang đến: Chủ nhật thứ 2    Thời gian mang đến: 9:00-11:00    

Rác cồng kềnh
 - Đề nghị thu gom tại nhà

○ Hãy sử dụng hết dầu gội, chất tẩy rửa, v.v. trước khi vứt.
○ Hãy cắt các loại rác to như tấm bạt xanh thành những miếng vuông có cạnh dài 30 cm 

trở xuống.

●Quần áo

○ Vứt thành phần bên trong đồ hộp vào nhóm rác cháy được.
○ Ngâm các mỹ phẩm và các chất lỏng không cháy khác trong vải, v.v. rồi vứt vào nhóm rác cháy được.
○ Những loại rác không vừa với túi đựng rác quy định sẽ được coi là rác cồng kềnh.

(trừ ngày nghỉ cuối năm và Tết dương 
lịch, ngày lễ)

Phương thức tái chế
• Hãy xử lý bằng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Đề nghị thu lại bởi cửa hàng mà bạn đã mua hoặc cửa hàng nơi bạn sẽ mua sản phẩm mới.
Phương thức 2: Thanh toán phí tái chế tại bưu điện, sau đó tự mình trực tiếp vận chuyển đến địa điểm thu gom được chỉ định.
Phương thức 3: Liên hệ với công ty Renet Japan (Công ty cổ phần SG Moving). Để đăng ký, vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên dưới hoặc quét mã 
vạch 2 chiều. 
Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần SG Moving ☎ 0570(056)006
Phương thức 4: Đề nghị một nhà thầu được Hiệp hội cấp phép. (Hãy xác nhận với nhà thầu để biết chi phí, v.v.)
Nhà thầu được cấp phép: Công ty cổ phần Gendai Kogyo ☎0479(74)7887      Sanbu Clean Service, Ltd. ☎0479(86)5459

Những điểm cần lưu ý khi vứt rác
・ Hãy vứt rác cháy được tại trạm tập kết rác cháy được, còn rác không cháy được, rác tái chế, rác nguy hại tại trạm tập kết rác 

không cháy được.

・ Rác không cháy được, rác tái chế, rác nguy hại sẽ được thu gom theo từng loại nên việc thu gom có thể mất vài ngày.

・ Xin lưu ý rằng các trạm tập kết rác cháy được và trạm tập kết rác không cháy được có thể khác nhau.

・ Việc thu gom có thể không thực hiện được do điều kiện thời tiết như bão hoặc tuyết rơi dày, v.v.

Năm tài chính 2026


